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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẤP/ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN  

BỞI TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 6 

(NAFIQPM CENTER 6) 

(Cập nhật đến ngày 06/02/2025) 

 

TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

1  

Công ty 

TNHH Mỹ 

Lan Tâm Lợi 

Quốc lộ 91, khóm 

Bình Đức 3, 

phường Bình 

Đức, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang, Việt Nam. 

NAFI6-SS-

138 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

2  

Công ty 

TNHH Phú 

Hưng 

Khu C, đường số 

7, KCN Hưng 

Phú 1, phường 

Tân Phú, quận 

Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ. 

NAFI6-SS-

137 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản  

Còn 

hiệu lực 

3  

Công ty 

TNHH Phú 

Hưng 

Khu C, đường số 

7, KCN Hưng 

Phú 1, phường 

Tân Phú, quận 

Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ. 

NAFI6-SS-

136 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

4  

Công ty 

TNHH VINO 

FARM 

127 QL 91, KV 

Thới Thạnh 1, 

phường Thới 

Thuận, quận Thốt 

Nốt, thành phố 

Cần Thơ, Việt 

Nam 

NAFI6-SS-

135 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

nông sản 
 

Còn 

hiệu lực 

5  

Công ty Cổ 

phần Thực 

phẩm Quế Ký 

Số 236 Hùng 

Vương, phường 

Mỹ Long, thành 

phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SS-

099 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hủy bỏ 

CN 

18/12/ 

2024 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

6  

Công ty Cổ 

phần Thực 

phẩm Quế Ký 

Số 236 Hùng 

Vương, phường 

Mỹ Long, thành 

phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SS-

098 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản  

Hủy bỏ 

CN 

18/12/ 

2024 

7  

Công ty 

TNHH Hưng 

Thịnh Long 

Xuyên 

Số 9, đường 13, 

khóm Bình Khánh 

5, phường Bình 

Khánh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang, Việt 

Nam 

NAFI6-SS-

134 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

8  

Hợp tác xã 

sản xuất 

thương mại 

Nhất Tâm. 

 

137 Nguyễn Văn 

Cừ, phường An 

Khánh, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ. 

NAFI6-SS-

133 

TCVN ISO 

22000:2018 

(ISO 

22000:2018

) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

9  

Công ty 

TNHH một 

thành viên Tín 

Nguyên Thành 

Tổ 2, ấp An 

Phước, xã Bình 

An, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang. 

NAFI6-SS-

132 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

10  

Công ty 

TNHH MTV 

Thủy sản Song 

Trang 

Lô 2.20B, KCN 

Trà Nóc II, 

phường Phước 

Thới, quận Ô 

Môn, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

131 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

11  

Công ty CP 

chế biến và 

xuất nhập 

khẩu thủy sản 

Hòa Phát 

 

Lô A, khu công 

nghiệp Bình 

Long, xã Bình 

Long, huyện 

Châu Phú, tỉnh 

An Giang. 

 

NAFI6-SS-

130 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

12  

Công ty 

TNHH thủy 

sản Biển 

Đông 

Lô số II-18B1, 

18B2,  KCN Trà 

Nóc II, phường 

Phước Thới, quận 

Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

061 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

13  

Công ty 

TNHH MTV 

Minh An Sea 

Tổ 2, ấp An 

Phước, xã Bình 

An, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang. 

NAFI6-SS-

129 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

14  

Công ty 

TNHH Thế 

Khánh 

Tổ 4, ấp An 

Phước, xã Bình 

An, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang 

NAFI6-SS-

128 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

15  

Công ty 

TNHH xuất 

nhập khẩu 

thủy sản Sang 

Đào 

Số 198, tổ 2, ấp 

An Phước, xã 

Bình An, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang 

NAFI6-SS-

120 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

16  

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Thông 

Thuận tại 

Đồng Tháp – 

Nhà máy chế 

biến thủy sản 

Thông Thuận 

Sa Đéc 

Lô III-5, khu C 

mở rộng, khu 

công nghiệp Sa 

Đéc, xã Tân 

Khánh Đông, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

NAFI6-SS-

127 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

17  

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần thương 

mại Kiên 

Giang – Nhà 

máy thực 

phẩm đóng 

hộp KTC 

Khu cảng cá Tắc 

cậu, ấp Minh 

Phong, xã Bình 

An, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang 

NAFI6-SS-

126 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

18  

Công ty 

TNHH Trung 

Vy Phát 

Tổ 3, quốc lộ 63, 

ấp An Phước, xã 

Bình An, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang. 

NAFI6-SS-

125 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123)  

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản  

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

19  

Công ty 

TNHH MTV 

thực phẩm 

Vĩnh Phước 

Ấp An Phú, xã An 

Nhơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp. 

NAFI6-SS-

124 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123)  

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản  

Còn 

hiệu lực 

20  

Công ty 

TNHH thương 

mại dịch vụ và 

sản xuất Hồng 

Ngọc 

320A/16, khóm 

Bình Đức 5, 

phường Bình 

Đức, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

NAFI6-SS-

123 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

21  

Công ty 

TNHH thủy 

sản NVD 

HG1-01, khu phố 

thương mại 

Vincom, phường 

1, thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà 

Mau. 

NAFI6-SS-

122 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

22  

Công ty Cổ 

phần Thủy sản 

Kiên Giang 

Số 62, đường Ngô 

Thời Nhiệm, 

phường An Bình, 

thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên 

Giang. 

NAFI6-SS-

121 

CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

(HACCP 

Codex 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

23  

Công ty 

TNHH Hải 

sản An Lạc – 

Trà Vinh 

Số 20, Lô E, KCN 

Long Đức, Tp. 

Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

NAFI6-SS-

119 

TCVN ISO 

22000:2018 

(ISO 

22000:2018

) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

24  

Công ty 

TNHH Hoàng 

Long TC 

 

Tổ 2, ấp An 

Phước, xã Bình 

An, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang. 

NAFI6-SS-

118 

 

CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

(HACCP 

Codex 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

25  

CÔNG TY 

TNHH CHẾ 

BIẾN THỰC 

PHẨM 

THỊNH PHÚ 

Thửa đất số 142, 

tờ bản đồ số 5, tổ 

2, ấp Phú Mỹ, xã 

Tân Phú, huyện 

Tam Bình, tỉnh 

Vĩnh Long. 

NAFI6-SS-

117 

CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

(HACCP 

Codex 

2020) 

Sản xuất 

chả viên và 

xúc xích 

tẩm bột 

chiên sơ  

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

26  

Công ty 

TNHH Yến 

Sào Bảy Núi 

Tổ 10, ấp Phú 

Tâm, xã An Phú, 

huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SS-

116 

CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

(HACCP 

Codex 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

 

Còn 

hiệu lực 

27  

Chi nhánh 

Cần Thơ – 

Công ty 

TNHH MTV 

Ngọc Minh LS 

Ấp Đông Lợi, xã 

Đông Bình, huyện 

Thới Lai, thành 

phố Cần Thơ. 

NAFI6-SS-

115 

 CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

(HACCP 

Codex 

2020) 

Sản xuất 

Sầu riêng 

tươi 
 

Còn 

hiệu lực 

28  

Hợp tác xã 

sản xuất 

thương mại 

Nhất Tâm. 

137 Nguyễn Văn 

Cừ, phường An 

Khánh, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ. 

NAFI6-SS-

114 

HACCP 

Codex 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản, 

rau, củ quả 
 

Còn 

hiệu lực 

29  

Công ty 

TNHH Quang 

Khấp 

Tổ 14, ấp Vĩnh 

Hưng, thị trấn 

Vĩnh Thạnh 

Trung, huyện 

Châu Phú, tỉnh 

An Giang. 

NAFI6-SS-

113 

HACCP 

Codex 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

30  

Công ty 

TNHH Hùng 

Vương – Sa 

Đéc 

Lô III-5, khu C 

mở rộng, khu 

công nghiệp Sa 

Đéc, xã Tân 

Khánh Đông, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

NAFI6-SS-

112 

 

HACCP 

Codex 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hết hiệu 

lực 

31  

Công ty 

TNHH Chế 

biến Thực 

phẩm Xuất 

khẩu Phương 

Đông. 

Lô 17D, đường số 

5 – Khu công 

nghiệp Trà Nóc I, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần 

Thơ. 

NAFI6-SS-

111 

HACCP 

Codex 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

32  

Công ty 

TNHH xuất 

nhập khẩu 

Thủy sản 

Phúc Tâm 

Lợi. 

Khóm Bình Đức 

5, phường Bình 

Đức, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang. 

NAFI6-SS-

110 

 

TCVN ISO 

22000:2018 

(ISO 

22000:2018

) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

33  

Công ty 

TNHH MTV 

T-THAI. 

Ấp Phú Nghĩa, xã 

Phú Hữu, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang. 

NAFI6-SS-

109 

HACCP 

Codex (CXC 

1-1969, Rev. 

2020) 

Sản xuất 

thức ăn 

dành cho 

thú cưng 
 

Còn 

hiệu lực 

34  

Công ty 

TNHH xuất 

nhập khẩu 

Green Sea – 

Nhà máy chế 

biến Châu 

Phú 

QL 91, kho số 1 – 

cảng Bình Long, 

khu công nghiệp 

Bình Long, thị 

trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SS-

108 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

35  

Công ty Cổ 

phần Thủy sản 

Tắc Cậu 

Khu cảng cá Tắc 

Cậu, xã Bình An, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang. 

NAFI6-SS-

107 

HACCP 

Codex 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

36  

Công ty 

TNHH XNK 

Thủy sản Sao 

Kim 

Lô 2.10H, đường 

số 6, khu công 

nghiệp Trà Nóc 

II, phường Phước 

Thới, quận Ô 

Môn, thành phố 

Cần Thơ. 

NAFI6-SS-

106 

TCVN ISO 

22000:2018 
(ISO 

22000:2018) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

37  

Công ty 

TNHH XNK 

Thủy sản Sao 

Kim 

Lô 2.10H, đường 

số 6, khu công 

nghiệp Trà Nóc 

II, phường Phước 

Thới, quận Ô 

Môn, thành phố 

Cần Thơ. 

NAFI6-SS-

105 

HACCP 

Codex 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực  

38  

Công ty 

TNHH Thủy 

sản Hiệp 

Thành Phát. 

 

Quốc lộ 30, ấp 1, 

xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

104 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

39  

Công ty 

TNHH MTV 

Trí Danh Kiên 

Giang. 

Số 1184, ấp Hòa 

Thành, xã Minh 

Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang, 

NAFI6-SS-

103 

HACCP 

Codex 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

40  

Công ty Cổ 

phần Hùng Cá 

6 

Cụm công nghiệp 

Bình Thành, ấp 

Bình Chánh, xã 

Bình Thành, 

huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 

Tháp. 

NAFI6-SS-

102 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

41  

Công ty Cổ 

phần Thủy sản 

Hà Nội – Cần 

Thơ. 

Lô 2.17, khu công 

nghiệp Trà Nóc 2, 

phường Phước 

Thới, quận Ô 

Môn, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

101 

TCVN ISO 

22000:2018 
(ISO 

22000:2018) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

42  

Công ty Cổ 

phần xuất 

nhập khẩu 

thủy sản Cửu 

Long 

Lô III-1, khu C 

mở rộng, khu 

công nghiệp Sa 

Đéc, xã Tân 

Khánh Đông, 

thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

100 

TCVN ISO 

22000:2018 
(ISO 

22000:2018) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

43  

Công ty Cổ 

phần Thực 

phẩm Quế Ký 

Số 236 Hùng 

Vương, phường 

Mỹ Long, thành 

phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SS-

099 

HACCP 

Codex 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hết hiệu 

lực từ 

07/6/24 

đến 

06/12/24 

44  

Công ty Cổ 

phần Thực 

phẩm Quế Ký 

Số 236 Hùng 

Vương, phường 

Mỹ Long, thành 

phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SS-

098 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hết hiệu 

lực từ 

07/6/24 

đến 

06/12/24 

45  

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Able 

International. 

123 Cầu Suối, 

khóm 6, thị trấn 

Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 

NAFI6-SS-

097 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hết hiệu 

lực 

46  

Công ty 

TNHH 

Amicogen 

Nam Việt 

Lô 4A, khu công 

nghiệp Thốt Nốt, 

phường Thới 

Thuận, quận Thốt 

Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

096 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

47  

Công ty cổ 

phần chế biến 

thực phẩm 

Hamburger 

Kobe 

29 Cao Thắng, 

Phường 2, Quận 

3, TP. Hồ Chí 

Minh 

NAFI6-SS-

095 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Chế biến 

thịt và các 

sản phẩm 

từ thịt 
 

Còn 

hiệu lực 

48  

Xí  nghiệp 

Đông lạnh 7 - 

Công ty Cổ 

phần XNK TS 

An Giang 

1234 Trần Hưng 

Đạo, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

NAFI6-SS-

094 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

49  

Công ty CP 

Xuất nhập 

khẩu Bình 

Minh 

Quốc lộ 91, khóm 

An Thới, phường 

Mỹ Thới, thành 

phố Long  Xuyên, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SS-

093 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

50  

Xí nghiệp 

Thực phẩm 

Mekong Delta 

- Công ty Cổ 

phần XNK 

Thủy sản Cần 

Thơ 

Lô 2-12 Khu 

Công nghiệp Trà 

Nóc 2, phường 

Phước Thới, quận 

Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

092 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

51  

Công ty Cổ 

phần thủy sản 

Lộc Kim Chi - 

Nhà máy Basa 

Mekong 

Tổ 2, ấp Thanh 

Mỹ, xã Thanh 

Đức, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 

NAFI6-SS-

091 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

52  

Công ty 

TNHH MTV 

XNK Phố 

Xuyên Fish 

Số 45, Quốc lộ 

91, ấp Bình Phú 

II, xã Bình Hòa, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh An 

Giang 

NAFI6-SS-

090 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

53  

Công ty 

TNHH MTV 

XNK Thủy sản 

Anh Khoa 

Tổ 9, ấp Hiếu 

Xuân Đông, xã 

Hiếu Thành, 

huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long 

NAFI6-SS-

089 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

54  

Công ty 

TNHH XNK 

thương mại 

thực phẩm 

Thu Kim Ngân 

Khu Cảng Cá Tắc 

Cậu, Tổ 11, ấp 

Minh Phong, xã 

Bình An, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang 

NAFI6-SS-

088 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

nông sản, 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

55  

Công ty 

TNHH XNK 

Khô Bong 

Bóng Cá Ngây 

Thu 

Số 563, Tổ 18, ấp 

Trung Bình, xã 

Thoại Giang, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SS-

087 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

56  

Công ty Cổ 

phần 

Palmania 

Số 25, đường Võ 

Thị Sáu, thị trấn 

Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An 

Giang 

NAFI6-SS-

086 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

57  

Nhà máy chế 

biến thủy sản 

Cá Việt Nam - 

Công ty 

TNHH Cá 

Việt Nam 

Trung tâm CN - 

Tiểu thủ công 

nghiệp Thốt Nốt, 

phường Thới 

Thuận, quận Thốt 

Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

085 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

58  

Xí nghiệp 

Surimi - Công 

ty Cổ phần 

Vĩnh Hoàn 

Quốc lộ 30, 

phường 11, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

084 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

59  

Công ty 

TNHH Xuất 

nhập khẩu chế 

biến nông sản 

Việt Tuyền 

866 

Tổ 4, ấp Đông 

Mỹ, xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

083 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

60  

Nhà máy 2 - 

Công ty Cổ 

phần Liên Lộc 

Phát 

Khu vực Thới 

Thạnh 1, phường 

Thới Thuận, quận 

Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

NAFI6-SS-

082 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

61  

Công ty 

TNHH Thủy 

sản Quốc Tế 

Lô III-4, Khu C 

mở rộng, khu 

Công nghiệp Sa 

Đéc, xã Tân 

Khánh Đông, 

thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

081 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

62  

Công ty 

TNHH Thủy 

sản Quốc Tế 

Lô III-4, Khu C 

mở rộng, khu 

Công nghiệp Sa 

Đéc, xã Tân 

Khánh Đông, 

thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

080 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

63  

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Hùng Phúc - 

Phân xưởng I 

Lô 2-9A2 đường 

số 10, khu công 

nghiệp Trà Nóc 

II, phường Phước 

Thới, quận Ô 

Môn, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

079 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

64  

Công ty Cổ 

phần Dầu cá 

Châu Á 

Quốc lộ 80, ấp 

An Thạnh, xã 

Bình Thành, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

078 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

Dầu cá tra 

tinh luyện, 

dầu thực 

vật, nước 

mắm, nước 

chấm, 

Shortening 

và 

Margarine 

 

Còn 

hiệu lực 

65  

Xí nghiệp 

đông lạnh 8 - 

Công ty Cổ 

phần XNK 

Thủy sản An 

Giang 

336, Quốc lộ 91, 

thị trấn An Châu, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh An 

Giang 

NAFI6-SS-

077 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

66  

Công ty 

TNHH Thủy 

sản Mekong 

218A, ấp Tân 

Điền, xã Giục 

Tượng, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang 

NAFI6-SS-

076 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

67  

Công ty Cổ 

phần xuất 

nhập khẩu 

thủy sản Cá 

Biển Hồ 

Quốc lộ 91, ấp 

Hòa Long 3, thị 

trấn An Châu, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh An 

Giang 

NAFI6-SS-

075 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

68  

Công ty 

TNHH 

Nguyễn 

Khanh Fish 

Số 16, Quốc lộ 

80, ấp Phú 

Nhuận, xã Tân 

Nhuận Đông, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

NAFI6-SS-

074 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

69  

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Chế biến thủy 

sản P&H 

Khóm Mỹ Thọ, 

phường Mỹ Quý, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

NAFI6-SS-

073 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

70  

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Thủy 

sản Kim 

Hương 

Số 157 tổ 10, ấp 

Vĩnh Thạnh A, xã 

Vĩnh Hòa Hiệp, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang 

NAFI6-SS-

072 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

71  

Công ty Cổ 

phần Thủy sản 

Minh Phú 

Hậu Giang 

Khu công nghiệp 

Sông Hậu - GĐ 1, 

xã Đông Phú, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu 

Giang 

NAFI6-SS-

071 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

72  

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ VH 

Food - Chi 

nhánh Hậu 

Gian 

Cụm công nghiệp 

tập trung Phú 

Hữu A, thị trấn 

Mái Dầm, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang 

NAFI6-SS-

070 

HACCP 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

(HACCP 

CODEX 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

73  

Công ty 

TNHH Huy 

Nam 

Khu Cảng cá Tắc 

Cậu, ấp Minh 

Phong, xã Bình 

An, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang 

NAFI6-SS-

069 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

74  

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

XNK Thủy sản 

Đông Á 

Lô B, khu công 

nghiệp Bình 

Long, xã Bình 

Long, huyện 

Châu Phú, tỉnh 

An Giang  

NAFI6-SS-

068 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

75  

Công ty 

TNHH Thủy 

sản Hai Nắm 

Quốc lộ 30, ấp 

Nhứt, xã An 

Phong, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

067 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

76  

Công ty 

TNHH Thủy 

sản Hai Nắm 

Quốc lộ 30, ấp 

Nhứt, xã An 

Phong, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

066 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

77  

Công ty 

TNHH Thủy 

sân Aoki 

14A ấp Tân Điền, 

xã Giục Tượng, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang 

NAFI6-SS-

065 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

78  

Nhà máy đông 

lạnh thủy sản 

Đại Tây 

Dương N.V - 

Công ty 

TNHH Đại 

Tây Dương 

Lô A4, KCN Thốt 

Nốt, phường Thới 

Thuận, quận Thốt 

Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

064 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

79  

Công ty 

TNHH MTV 

thực phẩm 

Vĩnh Phước 

Ấp An Phú, xã 

An Nhơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

063 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

80  

Công ty 

TNHH MTV 

Tam Ngọc 

Lô số 8, đường 

trục chính, KCN 

Trà Nóc 1, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SS-

062 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

trái cây sấy 

dẻo 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

81  

Công ty 

TNHH Thủy 

sản Biển 

Đông 

Lô số II, 18B1-

18B2 KCN Trà 

Nóc 2, phường 

Phước Thới, quận 

Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

061 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

82  

Xí nghiệp chế 

biến thủy sản 

TFC - Công ty 

TNHH Thuận 

Hưng 

Khu vực 1, 

phường Ba Láng, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SS-

060 

U.S. FDA 

HACCP 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

83  

Xí nghiệp chế 

biến thủy sản 

TFC - Công ty 

TNHH Thuận 

Hưng 

Khu vực 1, 

phường Ba Láng, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SS-

059 

CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

(HACCP 

Codex 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

84  

Công ty Cổ 

phần xuất 

nhập khẩu 

Thủy sản An 

Mỹ 

Lô A2-A3, cụm 

Công nghiệp Phú 

Hòa, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An 

Giang 

NAFI6-SS-

058 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Công ty Cổ 

phần xuất 

nhập khẩu 

Thủy sản 

An Mỹ  

Còn 

hiệu lực 

85  

Công ty 

TNHH MF 

Việt Nam 

Lô 16A8-1, KCN 

Trà Nóc 1, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

TP.Cần Thơ 

NAFI6-SS-

057 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

86  

Xí nghiệp 

CBTS Sông 

Tiền - Công ty 

Cổ phần Tô 

Châu 

Số 1553, quốc lộ 

30, khóm 4, 

phường 11, tp 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

056 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

87  

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Thủy sản Vĩnh 

Tiến 

Địa điểm Cơ sở 

chế biến: Ấp An 

Bình, xã Định 

Yên, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

NAFI6-SS-

055 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

88  

Công ty Cổ 

phần thủy sản 

Hà Nội- Cần 

Thơ 

- Phân xưởng I và 

Phân xưởng giá 

trị gia tăng: Lô 

2.17, KCN Trà 

Nóc 2, P. Phước 

Thới, Q. Ô Môn, 

TP.Cần Thơ;  

- Phân xưởng II: 

Đường Trục 

chính, KCN Trà 

Nóc 2, Q. Ô Môn, 

TP.Cần Thơ. 

NAFI6-SS-

054 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

89  

Công ty Cổ 

phần Thực 

phẩm QVD 

Đồng Tháp 

Lô C, KCN Sa 

Đéc, phường Tân 

Quy Đông, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

053 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

90  

Công ty Cổ 

phần thủy sản 

Tâm Phương 

Nam 

16A 9-1, Khu 

Công nghiệp Trà 

Nóc 1, phường 

Trà Nóc, quận 

Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ 

NAFI6-SS-

052 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

91  

Công ty 

TNHH xuất 

nhập khẩu 

thủy sản Phúc 

Tâm Lợi 

Khóm Bình Đức 

5, phường Bình 

Đức, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

NAFI6-SS-

051 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

92  

Công ty 

TNHH Huy 

Nam 

Khu Cảng cá Tắc 

Cậu, ấp Minh 

Phong, xã Bình 

An, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang 

NAFI6-SS-

050 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

93  

Chi nhánh 

Công ty Cổ 

phần Thực 

phẩm Bạn và 

Tôi tại Cần 

Thơ - Nhà 

máy Chế biến 

thủy sản 

Panga 

Mekong 

Lô 19A5-2, 

đường số 3, KCN 

Trà Nóc, phường 

Trà Nóc, quận 

Bình Thủy, Tp. 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

049 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

94  

Phân xưởng 

chế biến rau 

củ quả - Công 

ty TNHH Phú 

Thạnh 

690 Quốc lộ 1A, 

ấp Phú Lợi, xã 

Tân Phú Thạnh, 

huyện Châu 

Thành A, tỉnh 

Hậu Giang 

NAFI6-SS-

048 

HACCP 

Codex 2020 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

nông sản 
 

Còn 

hiệu lực 

95  

Công ty Cổ 

phần Thủy sản 

Cửu Long - 

Phân xưởng 1 

và Phân 

xưởng 2 

36 Bạch Đằng, 

phường 4, thành 

phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

NAFI6-SS-

047 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

96  

Công ty Cổ 

phần Thủy sản 

Cửu Long - 

Phân xưởng 1 

và Phân 

xưởng 2 

36 Bạch Đằng, 

phường 4, thành 

phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

NAFI6-SS-

046 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

97  

Phân xưởng I 

- Nhà máy chế 

biến thủy sản 

đa Quốc gia - 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

và Phát triển 

Đa Quốc Gia 

I.D.I 

Cụm Công nghiệp 

Vàm Cống, xã 

Bình Thành, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

045 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

98  

Công ty 

TNHH Xuất 

Nhập khẩu Cỏ 

May - Nhà 

máy chế biến 

thủy sản xuất 

khẩu Cỏ May 

Lô 8-9-10, KCN 

Sông Hậu, xã Tân 

Thành, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

NAFI6-SS-

044 

HACCP 

Codex 2020 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

99  

Công ty Cổ 

phần Thực 

phẩm Hưng 

Phúc Thịnh 

Số 09 đường 

Hùng Vương, 

khóm Mỹ Thọ, 

phường Mỹ Quý, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

NAFI6-SS-

043 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

100  

Công ty 

TNHH thủy 

sản Nam 

Phương 

Lô 2.20B, Khu 

Công nghiệp Trà 

Nóc II, phường 

Phước Thới, quận 

Ô Môn, tp. Cần 

Thơ 

NAFI6-SS-

042 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hủy bỏ 

CN 

20/12/ 

2021 

101  

Nhà máy 3 - 

Công ty Cổ 

phần Nông 

nghiệp Hùng 

Hậu  

Khu C, Khu công 

nghiệp Sa Đéc, 

phường Tân Quy 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

041 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

102  

Công ty 

TNHH Thủy 

sản Phát Tiến 

Lô B3, đường số 

2, Cụm Công 

nghiệp Mỹ Hiệp, 

xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

040 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

103  

Công ty 

TNHH Thủy 

sản Phát Tiến 

Lô B3, đường số 

2, Cụm Công 

nghiệp Mỹ Hiệp, 

xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

039 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hết hiệu 

lực 

104  

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Chế biến Thủy 

sản Hoàng 

Long 

Ấp Tân Cường, 

xã Phú Cường, 

huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

038 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

105  

Công ty 

TNHH hải sản 

Việt Hải 

Km 2087 + 500 

Quốc lộ 1, xã 

Long Thạnh, 

huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang 

NAFI6-SS-

037 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

106  

Công ty Cổ 

phần xuất 

nhập khẩu 

Thủy sản Cửu 

Long 

Lô III-9, Khu C 

mở rộng, Khu 

công nghiệp Sa 

Đéc, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

NAFI6-SS-

036 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

107  

Công ty 

TNHH Công 

nghiệp thủy 

sản Miền Nam 

Lô 2-14, Khu 

công nghiệp Trà 

Nóc 2, phường 

Phước Thới, quận 

Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

035 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

108  

Công ty 

TNHH MTV 

XNK Phố 

Xuyên Fish 

Tổ 32, ấp Bình 

An 1, xã An Hòa, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh An 

Giang 

NAFI6-SS-

034 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hủy bỏ 

CN 

02/11/ 

2021 

109  

Công ty Cổ 

phần Thực 

phẩm đóng 

hộp Kiên 

Giang 

Khu Công nghiệp 

cảng cá Tắc Cậu, 

xã Bình An, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang 

NAFI6-SS-

033 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

110  

Công ty 

TNHH Công 

nghiệp Thực 

phẩm Pataya 

(Việt Nam) 

Lô số 44, Khu 

công nghiệp Trà 

Nóc 1, Quận Bình 

Thủy, TP. Cần 

Thơ 

NAFI6-SS-

032 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hết  

hiệu lực 

111  

Công ty Cổ 

phần Thủy sản 

Mekong 

Lô 24, Khu Công 

nghiệp Trà Nóc, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SS-

031 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

112  

Xí nghiệp chế 

biến hải sản 

thực phẩm 

Phú Thạnh - 

Công ty 

TNHH Phú 

Thạnh 

Km 2082 Quốc lộ 

1 A, xã Tân Phú 

Thạnh, huyện 

Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang 

NAFI6-SS-

030 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

 

Còn 

hiệu lực 

113  

Công ty cổ 

phần thủy sản 

Trường Giang 

Lô IV-8, Khu A1, 

Khu Công nghiệp 

Sa Đéc, phường 

An Hòa, Thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

029 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

114  

Công ty cổ 

phần thủy sản 

Trường Giang 

- Chi nhánh 

chế biến thủy 

sản Trường 

Giang 2 

Lô IV-8, Khu A1, 

Khu Công nghiệp 

Sa Đéc, phường 

An Hòa, Thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

028 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

115  

Công ty Cổ 

phần thủy sản 

Hải Sáng 

Khu vực Thới 

Thạnh, phường 

Thới Thuận, quận 

Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

NAFI6-SS-

027 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

116  

Công ty 

TNHH MTV 

Khoa học 

Nông nghiệp 

Việt Mekong 

74/4 đường Phạm 

Hùng, phường 9, 

thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

NAFI6-SS-

026 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

trái cây 

tươi 
 

Còn 

hiệu lực 

117  

Công ty 

TNHH MTV 

Nam Huy 

Đồng Tháp 

Số 180, ấp Hòa 

Bình, xã Hòa 

Tân, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

NAFI6-SS-

025 

CXC 1-

1969, Rev. 

2020 

(HACCP 

CODEX 

2020) 

Sản xuất 

thực phẩm: 

Nông sản 

chiên chân 

không  

Còn 

hiệu lực 

118  

Công ty 

TNHH Phú 

Thạnh 

690 Quốc lộ 1A, 

ấp Phú Lợi, xã 

Tân Phú Thạnh, 

huyện Châu 

Thành A, tỉnh 

Hậu Giang 

NAFI6-SS-

024 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

rau, củ, quả 

đông lạnh 
 

Còn 

hiệu lực 

119  

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Hương Giang 

Quốc lộ 80, tổ 4, 

ấp Hòa Phú, xã 

Mong Thọ, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang 

NAFI6-SS-

023 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

đồ hộp 

thủy sản 

dành cho 

thú cưng 

(Pet food) 
 

Còn 

hiệu lực 

120  

Công ty 

TNHH Bình 

Long 

Lô E, khu công 

nghiệp Bình 

Long, huyện 

Châu Phú, tỉnh 

An Giang 

NAFI6-SS-

022 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hết hiệu 

lực 

121  

Doanh nghiệp 

tư nhân 

Hương Giang 

Quốc lộ 80, tổ 4, 

ấp Hòa Phú, xã 

Mong Thọ, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang 

NAFI6-SS-

021 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

nước mắm 

 

Hết  

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

122  

Công ty Cổ 

phần Chế biến 

Thủy sản Xuất 

khẩu Ngô 

Quyền 

Khu Cảng Cá Tắc 

Cậu, ấp Minh 

Phong, xã Bình 

An, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang 

NAFI6-SS-

020 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Hết  

hiệu lực 

123  

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Hương Giang 

Quốc lộ 80, tổ 4, 

ấp Hòa Phú, xã 

Mong Thọ, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang 

NAFI6-SS-

019 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

đồ hộp 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

124  

Công ty 

TNHH Leow 

Việt Nam 

Lô số 23A, KCN 

Long Giang, xã 

Tân Lập 1, huyện 

Tân Phước, tỉnh 

Tiền Giang 

NAFI6-SS-

018 

HACCP 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003/ 

TCVN 

5603:2008) 

Sản xuất 

vỏ bọc xúc 

xích 
 

Hủy bỏ 

CN 

25/10/ 

2019 

125  

Xí nghiệp chế 

biến thực 

phẩm – Công 

ty Cổ phần 

XNK Thủy sản 

An Giang 

1234 – Trần 

Hưng Đạo, 

phường Bình 

Đức, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

NAFI6-SS-

017 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

126  

Công ty Cổ 

phần Thủy sản 

Trường Phát 

Lô 6A, đường 

Trục Chính, KCN 

Trà Nóc 1, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

Tp. Cần Thơ 

NAFI6-SS-

016 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

127  

Công ty 

TNHH Hải 

sản An Lạc - 

Trà Vinh 

Số 20, lô E, Khu 

công nghiệp Long 

Đức, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

NAFI6-SS-

015 

HACCP 

CODEX 

2020 (CXC 

1-1969, 

Rev. 2020) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 
 

Còn 

hiệu lực 

128  

Công ty Cổ 

phần Phát 

triển Hùng Cá 

2 

Lô D, Cụm Công 

nghiệp Bình 

Thành, Quốc lộ 

30, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

NAFI6-SS-

014 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

129  

Công ty 

TNHH MTV 

Hương Hương 

Giang 

25 Phan Đăng 

Lưu, phường An 

Bình, thành phố 

Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang 

NAFI6-SS-

013 

HACCP 

CODEX 

(CAC/RCP 

1-1969, 

Rev.4-2003) 

Sản xuất 

nước mắm 

 

Hủy bỏ 

CN 

13/5/ 

2019 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

130  

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH MM 

Mega Market 

(Việt Nam) tại 

thành phố 

Cần Thơ – 

Trạm trung 

chuyển Thủy 

hải sản Cần 

Thơ 

Khu vực V, Quốc 

lộ 91B, phường 

Hưng Lợi, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ 

NAFI6-SS-

012 

HACCP 

Codex 2020 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020) 

Sản xuất và 

trung 

chuyển 

thực phẩm 

thủy sản 

ướp lạnh 
 

Còn 

hiệu lực 

131  

Doanh nghiệp 

tư nhân Chế 

biến thực 

phẩm Đại 

Phát 3 

Tổ 8, ấp An 

Thành, xã An 

Bình, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 

NAFI6-SS-

011 

HACCP 

Codex 2020 

(CXC 1-

1969, Rev. 

2020) 

Sản xuất 

nước mắm, 

nước chấm 
 

Còn 

hiệu lực 

132  
Công ty Cổ 

phần Seavina 

16A-18, đường số 

1, Khu công 

nghiệp Trà Nóc 1, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SS-

010 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

133  

Công ty Cổ 

phần Chế biến 

thủy hải sản 

Hiệp Thanh 

Quốc lộ 91, khu 

vực Thới An, 

phường Thuận 

An, quận Thốt 

Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

NAFI6-SS-

009 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

134  

Công ty 

TNHH Hùng 

Cá 

Cụm Công nghiệp 

Bình Thành, 

Quốc lộ 30, 

huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

NAFI6-SS-

008 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

135  
Công ty Cổ 

phần Vạn Ý 

Lô C, Cụm Công 

nghiệp Bình 

Thành, Quốc lộ 

30, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

NAFI6-SS-

007 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

136  

Công ty Cổ 

phần XNK 

Thủy sản Cửu 

Long An 

Giang 

90 Hùng Vương, 

KCN Mỹ Quý, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

NAFI6-SS-

006 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 



TT Khách hàng Địa chỉ 
Mã số 

chứng nhận 

Chuẩn mực 

chứng nhận 

Phạm vi 

chứng 

nhận 

Dấu chứng 

nhận 

Tình 

trạng 

hiệu lực 

137  

Công ty Cổ 

phần Thủy sản 

Mekong 

Lô 24, Khu Công 

nghiệp Trà Nóc, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần 

Thơ 

NAFI6-SS-

005 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

138  

Công ty 

TNHH Một 

thành viên Ấn 

Độ Dương - 

Nhà máy đông 

lạnh Thủy sản 

Ấn Độ Dương 

Khu Công nghiệp 

Thốt Nốt, phường 

Thới Thuận, quận 

Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

NAFI6-SS-

004 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

139  

Nhà máy đông 

lạnh thủy sản 

Nam Việt - 

Công ty Cổ 

phần Nam 

Việt 

Khu công nghiệp 

Mỹ Quý, phường 

Mỹ Quý, thành 

phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SS-

003 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

140  

Công ty Cổ 

phần Thủy 

Hải sản An 

Phú 

Ấp An Phú, xã 

An Nhơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

NAFI6-SS-

002 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Hết  

hiệu lực 

141  

Nhà máy đông 

lạnh Thủy sản 

Thái Bình 

Dương N.V – 

Công ty Cổ 

phần Nam 

Việt 

Đường Hùng 

Vương, khu công 

nghiệp Mỹ Quý, 

phường Mỹ Quý, 

Tp Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

NAFI6-SS-

001 

HACCP 

FDA (21 

CFR 123) 

Sản xuất 

thực phẩm 

thủy sản 

 

Còn 

hiệu lực 

 


